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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:           /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống thiên tai ngày 11/9/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin ATNĐ trên đất liền (cơn bão số 5)
- Chiều tối 11/9, bão số 5 ảnh hưởng đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định với sức gió: đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): cấp 8 (16h); Cồn Cỏ (Quảng Trị): cấp 5 (17h); Thừa Thiên Huế: cấp 3 (17h); Đà Nẵng: cấp 3 (15h); Hoài Nhơn (Bình Định): cấp 3 (20h). Đến 04h00 ngày 12/9, đã suy yếu thành ATNĐ; vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, cách đất liền 10km (lúc 4h00 ngày 12/9, gió thực đo tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cấp 7); sóng cao 2-4m.
- Dự báo, trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào với sức gió dưới cấp 6.

2. Tình hình mưa
a) Mưa thực đo:

- Mưa ngày (19h/10/9-19h/11/9): 
+ Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng phổ biến từ 150-350mm. Một số trạm có mưa lớn như: Thượng Lộ (TT.Huế): 435mm; Thủy Yên (TT.Huế): 348mm; Suối Đá (Đà Nẵng): 334mm; Tam Trà (Quảng Nam): 362mm; Trà Kot (Quảng Nam): 351mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi): 421mm; Bình Tân (Quảng Ngãi): 402mm; Quảng Ngãi (Quảng Ngãi): 369mm. 
+ Các tỉnh Quảng Trị, Bình Định mưa phổ biến từ 50-150mm; một số trạm mưa lớn như: Hải Lâm (Quảng Trị): 182mm; Hải An (Quảng Trị): 180mm; Cẩn Hậu (Bình Định): 156mm.
+ Tỉnh Kon Tum mưa phổ biến 100-200mm; một số trạm mưa lớn như: Đăk Na: 258mm; Đăk Choong: 253mm, Đắk Hà: 222mm.

- Mưa đêm (19h/11/9-07h/12/9): 
+ Tỉnh Quảng Ngãi mưa 100-200mm. Một số trạm mưa lớn như: Phổ Phong: 260mm; Đức Phú: 256mm; Đức Phòng: 241mm, Trà Hiệp: 213mm.
+ Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam mưa 50-120mm, Một số trạm mưa lớn như: Đồng Hới (Quảng Bình): 147mm; Trường Xuân (Quảng Bình): 121mm; Tam Trà (Quảng Nam): 177mm; Trà Giáp (Quảng Nam): 131mm.

+ Các tỉnh khác từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum: mưa 20-50mm. Một số trạm mưa lớn như: Thượng Lộ (TT.Huế): 82mm; Cần Hậu (Bình Định): 68mm; Pờ Ê (Kon Tum): 105mm; Ia Grai (Gia Lai) 84mm.
- Mưa đợt (19h/10/9-7h/12/9): 
+ Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa 250-500mm. Một số trạm mưa lớn như: Thượng Lộ (TT.Huế): 556mm; Thủy Yên (TT.Huế) 390mm; Tam Trà (Quảng Nam) 481mm; Trà Giáp (Quảng Nam): 528mm; Trà Kot (Quảng Nam): 466mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi): 634mm; Bình Tân (Quảng Ngãi): 600mm; Đức Phú (Quảng Ngãi): 503mm.
+ Các tỉnh, TP Đà Nẵng, Kon Tum mưa 150-300mm. Một số trạm mưa lớn như: Suối Đá (Đà Nẵng): 390mm; Túy Loan (Đà Nẵng): 367mm; Đồng Nghệ (Đà Nẵng): 348mm; Đắk Na (Kon Tum): 323mm; Pờ Ê (Kon Tum): 295mm.
+ Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số trạm mưa lớn như: Đồng Hới (Quảng Bình): 154mm; Hải Lâm (Quảng Trị): 228mm; Hải An (Quảng Trị): 220mm, Cẩn Hậu (Bình Định): 228mm.

b) Cảnh báo: 

· Ngày 12/9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa 100-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai có mưa 50-100, có nơi trên 150mm.

· Từ ngày 12-14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.
3. Tình hình lũ
Mực nước các sông Quảng Ngãi đang lên nhanh, các sông Quảng Bình đang lên; sông Đăk Bla, Kon Tum đã đạt đỉnh và đang xuống, cụ thể:

· Quảng Ngãi: Mực nước lúc 5h00/12/9 trên sông Trà Bồng tại Châu Ổ là 2,93m, trên BĐ1: 0,83; sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 3,82, trên BĐ1: 0,32m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 4,67, trên BĐ2: 0,17m. Dự báo: trong 6-12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục lên và ở mức từ BĐ2-BĐ3.

· Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 4h00 ngày 12/9 lên mức 1,8m, dưới BĐ2 0,4m.

· Trên sông Đăk Bla tại Konplong (Kon Tum) đạt đỉnh lúc 21h00 ngày 11/9 ở mức 393,41m (dưới BĐ2 0,09m); lúc 01h00 ngày 12/9 xuống mức 392,94m (dưới BĐ2).
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương
- Ban Chỉ đạo TWPCTT: đã tổ chức 02 cuộc họp với các Bộ ngành và các tỉnh trọng điểm từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão; có văn bản số 94/TWPCTT ngày 11/9 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin đến các thuê bao trong khu vực trong khu vực bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin đến các thuê bao thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, thông báo về diễn biến bão, mưa lớn và hướng dẫn biện pháp ứng phó.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên nắm bắt diễn biến bão, mưa lớn, tình hình triển khai công tác ứng phó của các Bộ, ngành và địa phương, tham mưu triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão và mưa lớn trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. 

2. Địa phương

Các tỉnh/thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT về việc triển khai các phương án ứng phó với bão, ATNĐ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; đôn đốc, kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền; bảo đảm an toàn công trình đang thi công; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân trong bối cảnh dịch Covid-19.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình tàu thuyền 

- Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00 ngày 12/9/2021 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền/349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú. Toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn trong ngày 11/9/2021.

- Sự cố tàu thuyền: Tàu QNg-95058TS/05LĐ bị chết máy, phá nước và 01 xà lan tàu kéo/13 ng bị mắc cạn cách Lý Sơn 18 hải lý về Tây Bắc; 18 người trên 02 phương tiện đã được tàu Cảnh sát biển cứu và dự kiến chiều tối 12/9 sẽ cập bờ.
- Đến 12h/11/9, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã cấm biển.

2. Hồ chứa:

- Hồ thủy điện: mực nước các hồ thủy điện ở miền Trung, Tây Nguyên ở mức thấp, dung tích các hồ đạt khoảng 14-75% dung tích thiết kế.

- Hồ chứa thủy lợi:
+ Khu vực Bắc Trung Bộ: có 2.323 hồ, dung tích 18-55% DTTK; một số hồ đã đầy nước như Cống Khê (Thanh Hóa); Cầu Cau, Cửa Ông, Khe Là (Nghệ An). 
+ Khu vực Nam Trung Bộ: có 517 hồ, dung tích 13-75% DTTK, riêng hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) đang xả tràn 14m3/s.
+ Khu vực Tây Nguyên: có 1.246 hồ, dung tích 69-85% DTTK; một số hồ đã đầy nước như: Đắk Lông Thượng, Phúc Thọ, Đăk Lé, Đạ Tẻh (Lâm Đồng); Đăk Rtang, Đăk Nang (Đắk  Nông); hồ Ia Mơr (Gia Lai) đang xả tràn 14m3/s. 

3. Tình hình đê điều
Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có 05 vị trí đê điều xung yếu, trực diện biển và 14 công trình đê, kè đang thi công dở dang (Quảng Trị: 06, TT.Huế: 03, Đà Nẵng: 01, Quảng Nam: 01, Quảng Ngãi: 03), trong đó cần quan tâm đến các công trình thi công dở dang trực diện biển đó là: đê biển Vĩnh Thái, tỉnh Quảng Trị; kè biển Phú Thuận, tỉnh Thừa Thiên Huế, kè biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Tình hình sản xuất nông nghiệp 
Hiện có 44.068ha lúa trong giai đoạn chín chưa thu hoạch tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Bình Định (Nghệ An: 6.000ha, Hà Tĩnh: 7.186ha, Quảng Bình: 715ha, Quảng Trị: 3.700ha, Huế: 727ha, Quảng Nam: 6.260ha, Quảng Ngãi: 5.050ha, Bình Định: 7.278ha).

5. Sơ tán dân 
Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão (từ Quảng Trị - Quảng Ngãi) đã rà soát phương án sơ tán dân trong tình huống dịch Covid-19, trong đó tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 215 hộ/766 người tại khu vực trũng thấp các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Bình Sơn.
6. Nhắn tin đến các thuê bao và truyền thông: 
- Các nhà mạng đã tổ chức nhắn tin đến 5,8 triệu thuê bao và gửi 2,9 triệu tin nhắn zalo đến người dân các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

- Đưa tin và clip hướng dẫn PCTT trong bối cảnh Covid-19 trên VTV1; 50 cơ quan báo chí với 150 bài viết về bão và công tác chỉ đạo ứng phó.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, tình hình thiệt hại ban đầu như sau:

- Sự cố tàu thuyền: chìm 02 phương tiện (tàu cá Quảng Ngãi QNg-95058TS và 01 xà lan);
- Về nhà: 23 nhà tốc mái, hư hại (Huế 21 nhà, Kon Tum 02 nhà);

- Về nông nghiệp: 1.070ha lúa bị ngập, hư hại (Quảng Bình 599ha, Quảng Trị 450ha, Kon Tum 21ha);

- Về giao thông: Tỉnh Kon Tum: sạt lở, ngập gây ách tắc tại Quốc lộ 24, tỉnh lộ 672, 673, 678 và một số tuyến đường liên xã bị hư hỏng, ngập cục bộ;
- Về thủy lợi: đập tràn Đăk Lôi, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum bị sạt lở, gãy đỗ tường cánh và sập sân cửa tràn.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.
2. Kiểm tra, đánh giá thiệt hại, tâp trung sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, sớm ổn định sinh hoạt của người dân; san gạt, sửa chữa đảm bảo giao thông và khắc phục kịp thời hậu quả do bão, mưa lũ gây ra.
3. Theo dõi chặt chẽ lượng lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết và triển khai cá biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

4. Kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu, đang thi công dở dang.

5. Rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng. Sẵn sang triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời an toàn phòng dịch Covid-19.

6. Sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực nguy cơ ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính.

7. Duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban PCTT 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./.
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